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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 01/7/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5509
	Phạm Anh Tuấn
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	2 
	5534
	Lê thị Hoài
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	3 
	5533
	Nguyễn Đức Hoàng
	Nam Lý, Đồng Hới

	4 
	5531
	Phan Văn Dần
	Mai thủy, Lệ Thủy

	5 
	5530
	Hoàng Văn Hùng
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	6 
	5529
	Trần Anh Tuấn
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	7 
	5528
	Mai Thị Bé
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	8 
	5527
	Nguyễn Xuân Thành
	Quảng Phúc, ba Đồn

	9 
	5526
	Đoàn Văn Tứ
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới

	10 
	5525
	Dương Văn Nguyên
	An Thủy, Lệ thủy

	11 
	5524
	Nguyễn Tiến Thìn
	Bắc Lý, Đồng Hới

	12 
	5523
	Trần Văn Hiếu
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	13 
	5419
	Đinh Thị Lân
	Hoa thủy, lệ Thủy

	14 
	5467
	Lê thị Hằng
	Lương Ninh, Quảng Ninh

	15 
	5521
	Trần Thanh Dũng
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	16 
	5522
	Đặng Thanh Long
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	17 
	5505
	Trần Thị Lan
	Ngư Thủy bắc, Lệ Thủy

	18 
	5506
	Nguyễn Thị Nhường
	Việt Trung, Bố trạch

	19 
	5507
	Nguyễn Hải Long
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	20 
	5508
	Nguyễn Thị Tiến
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	21 
	5509
	Hồ Văn Thành
	Ngân Thủy, Lệ Thủy

	22 
	5516
	Lê Văn Huân
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	23 
	5511
	Nguyễn Ngọc Linh
	Quảng Phương, Quảng Trạch

	24 
	5512
	Nguyễn Chí Công
	Quảng Thạch, Quảng Trạch

	25 
	5513
	Trần Thị Hoa Hồng
	Lệ ninh, Lệ thủy

	26 
	5515
	Hồ Thị Tơ
	Trường Sơn, Quảng Ninh

	27 
	5517
	Võ Thị Ái Mỹ
	Nam Trạch, Bố Trạch

	28 
	5518
	Nguyễn Thị Châu Nhi
	Thanh Trạch, Bố trạch

	29 
	5519
	Nguyễn Hải Nam
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	30 
	5520
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Quảng Phúc, Ba Đồn


